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	I
	DỰ ÁN SXTN
	
	
	

	1. 
	Sản xuất thử nghiệm nguồn gen cam bù Hương Sơn và cam giòn Thượng Lộc, Hà Tĩnh.
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và thâm canh để nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả nguồn gen cam bù Hương Sơn và cam giòn Thượng Lộc, Hà Tĩnh.


	- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học nguồn gen cam bù Hương Sơn và cam giòn Thượng Lộc;

- Các quy trình nhân giống sạch bệnh, trồng mới, thâm canh cho mỗi nguồn gen;

- 10 cây đầu dòng sạch bệnh được công nhận/01 nguồn gen;

- Vườn cây mẹ sạch bệnh S0, S1 diện tích 500 m2;

- Vườn ươm nhân giống  diện tích 1.000 m2, công suất 40.000 cây giống/năm;

- 40.000 cây giống sạch bệnh đủ tiêu chuẩn xuất vườn (TCVN 9302:2013);

-  Mô hình trồng mới 20 ha/02 nguồn gen, trong đó có 10 ha ứng dụng công nghệ cao;

- Mô hình thâm canh 20 ha/02 nguồn gen đạt tiêu chuẩn VietGAP, hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với đại trà.

	Tuyển chọn

	2. 
	Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Hoài sơn (Dioscorea persimilis Prain et Burk.).
	- Hoàn thiện quy trình và xây dựng được mô hình sản xuất giống từ nguồn gen Hoài sơn;

- Hoàn thiện quy trình và xây dựng được mô hình sản xuất dược liệu Hoài sơn theo hướng dẫn GACP – WHO.
	- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Hoài sơn;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Hoài sơn theo hướng dẫn GACP-WHO;

- Giống Hoài sơn kèm theo tiêu chuẩn cơ sở được công bố theo quy định hiện hành;

- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Hoài sơn (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính);
- Mô hình sản xuất giống công suất 500.000 cây giống/năm;

- Mô hình sản xuất dược liệu Hoài sơn kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận GACP-WHO được Bộ Y tế tiếp nhận với diện tích 05 ha;

- Dược liệu Hoài sơn đạt tiêu chuẩn cơ sở: 20 tấn.
	Tuyển chọn

	3. 
	Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Muồng truổng (Zanthoxylum avicennae (Lamk.) DC.).
	- Hoàn thiện quy trình và xây dựng được mô hình sản xuất giống từ nguồn gen Muồng truổng;

- Hoàn thiện quy trình và xây dựng được mô hình sản xuất dược liệu Muồng truổng theo hướng dẫn GACP – WHO.
	- Báo cáo đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của nguồn gen Muồng truổng;
- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Muồng truổng;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Muồng truổng theo hướng dẫn GACP-WHO;

- Giống Muồng truổng kèm theo tiêu chuẩn cơ sở được công bố theo quy định hiện hành; 

- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Muồng truổng (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính);
- Mô hình sản xuất giống Muồng truổng công suất 10.000 cây giống/năm;

- Mô hình sản xuất dược liệu Muồng truổng kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận GACP-WHO được Bộ Y tế tiếp nhận với diện tích 10 ha;

- Dược liệu Muồng truổng đạt tiêu chuẩn cơ sở: 01 tấn.

	Tuyển chọn


	4. 
	Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Bách hợp.
	- Hoàn thiện quy trình và xây dựng được mô hình sản xuất giống từ nguồn gen Bách hợp;

- Hoàn thiện quy trình và xây dựng được mô hình sản xuất dược liệu Bách hợp theo hướng dẫn GACP - WHO;


	- Báo cáo đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của nguồn gen Bách hợp;
- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Bách hợp;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Bách hợp theo hướng dẫn GACP-WHO;

- Giống Bách hợp kèm theo tiêu chuẩn cơ sở được công bố theo quy định hiện hành; 

- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Bách hợp (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính);
- Giống Bách hợp kèm theo tiêu chuẩn cơ sở được công bố theo quy định hiện hành;
- Mô hình sản xuất giống công suất 300.000 cây giống/năm;

- Mô hình sản xuất dược liệu Bách hợp kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận GACP-WHO được Bộ Y tế tiếp nhận với diện tích 03 ha;

- Dược liệu Bách hợp đạt tiêu chuẩn cơ sở: 500 kg.
	Tuyển chọn

	5. 
	Hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt Cổ Lũng.
	Hoàn thiện được quy trình chăn nuôi để nâng cao năng suất sinh sản của vịt Cổ Lũng.

	- Đàn vịt Cổ Lũng hạt nhân (300 mái sinh sản), năng suất trứng ≥ 180 quả/mái/năm; tỷ lệ nở ≥ 78%/tổng trứng ấp;

- 01 quy trình chăn nuôi vịt Cổ Lũng sinh sản;

- 01 quy trình chăn nuôi vịt Cổ Lũng thương phẩm;

- 02 mô hình nuôi đàn sản xuất quy mô 1.000 mái sinh sản tại 02 tỉnh: năng suất trứng ≥ 175 quả/mái/năm, tỷ lệ nở ≥ 78%/tổng trứng ấp;

- 04 mô hình nuôi vịt thương phẩm quy mô 3.000 con/năm tại 02 tỉnh. Chỉ tiêu đến 12 tuần tuổi: Tỷ lệ nuôi sống ≥ 94%, khối lượng cơ thể ≥ 1.700 gam/con, tiêu tốn thức ăn ≤ 3,2 kg/kg tăng khối lượng;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành/hội nghị khoa học;

- Có sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng mô hình.
	Tuyển chọn

	II
	ĐỀ TÀI
	
	
	

	6. 
	Khai thác, phát triển nguồn gen lúa gạo màu: Tả Cù Hồng (Lai Châu), Chằm Dạo (Sơn La) và Tẻ Đỏ Hà Nhì (Điện Biên).
	Khai thác và phát triển hiệu quả được nguồn gen lúa gạo màu: Tả Cù Hồng (Lai Châu), Chằm Dạo (Sơn La) và Tẻ Đỏ Hà Nhì (Điện Biên) theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
	- Bộ dữ liệu cơ sở về các đặc tính nông sinh học của 3 giống lúa gạo màu Tả Cù Hồng, Chằm Dạo và Tẻ Đỏ Hà Nhì;
- 03 giống lúa gạo màu phục tráng, số lượng 200kg siêu nguyên chủng/1 giống; 

- Quy trình nhân giống các cấp của 3 giống;

- Quy trình sản xuất lúa thương phẩm của 03 giống;

- Mô hình sản xuất cho 03 giống lúa, quy mô 10 ha/1 mô hình, hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với giống lúa chưa phục tráng;

- Mô hình liên kết theo chuối giá trị sản phẩm chế biến từ lúa gạo màu;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	7. 
	Đánh giá tiềm năng di truyền và phát triển nguồn gen khoai lang ở Việt Nam.
	Xác định được tiềm năng di truyền về năng suất, chất lượng, tính chống chịu và tính kháng sâu bệnh của một số nguồn gen khoai lang phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác và sử dụng nguồn gen, chọn tạo giống thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.


	- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học và phân tử của nguồn gen 300 mẫu giống khoai lang; 
- Báo cáo về tiềm năng 300 mẫu giống; phân nhóm được theo một số đặc điểm quan trọng (năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu mặn, hạn úng, kháng sâu bệnh) và đề xuất hướng sử dụng nguồn gen; 

- Phục tráng và giới thiệu cho sản xuất 5 nguồn gen tiềm năng về năng suất, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Quy trình kỹ thuật nhân giống và sản xuất củ thương phẩm của 5 giống phục tráng;
- Mô hình thử nghiệm sản xuất 5 nguồn gen phục tráng, quy mô 5 ha/1 nguồn gen;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.

	Tuyển chọn

	8. 
	Khai thác, phát triển nguồn gen 5 loài địa lan bản địa: Địa lan kiếm bạch ngọc đuôi công (Cymbidium eburneum), Địa lan kiếm mạc đen (Cymbidium sinences), Địa lan kiếm tứ thời (Cymbidium ensifolium), Địa lan kiếm thiên nga (Cymbidium banaense), Địa lan kiếm trắng (Cymbidium aloifolium var. alba) khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.
	Khai thác và phát triển bền vững 05 loài lan bản địa Việt Nam: Địa lan kiếm bạch ngọc đuôi công, Địa lan kiếm mạc đen, Địa lan kiếm tứ thời, Địa lan kiếm thiên nga và Địa lan kiếm trắng theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp bảo tồn.


	· Bộ dữ liệu cơ sở về đặc điểm nông sinh học của 05 loài địa lan kiếm;

· Vườn giống gốc 500 chậu của 05 loài địa lan kiếm (≥10 chậu/loài);

- Quy trình nhân giống invitro cho 05 loài địa lan kiếm, được công nhận cấp cơ sở;

- Quy trình tách chồi cho 05 loài địa lan kiếm;

- Quy trình chăm sóc cây con 05 loài địa lan kiếm giai đoạn vườn ươm, được công nhận cấp cơ sở;

 - Quy trình nuôi trồng thương phẩm cho 05 loài địa lan kiếm giai đoạn trưởng thành, được công nhận cấp cơ sở;

 - Sản phẩm nhân giống: Cây con nuôi cấy mô: 500 bình giai đoạn trong ống nghiệm; 10.000 cây con/loài giai đoạn vườn ươm;

 - Trồng mô hình sản xuất: 5.000 cây/loài giai đoạn nhà lưới; 500 cây thương phẩm/loài;

 - 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	9. 
	Khai thác, phát triển nguồn gen 2 loài Lan hài: Lan hài helen - Paphiopedilum helenae, Lan hài xanh – Paphiopedilum malipoense. 
	Khai thác, phát triển bền vững 02 loài lan Lan hài: Lan hài helen, Lan hài xanh theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp bảo tồn.


	· Bộ dữ liệu cơ sở về đặc điểm nông sinh học của 02 loài Lan hài helen, Lan hài xanh;
· Vườn giống gốc 500 chậu của 02 loài Lan hài (≥ 50 chậu/loài);

- Quy trình nhân giống invitro cho 02 loài Lan hài, được công nhận cấp cơ sở;
- Quy trình tách chồi cho 02 loài Lan hài;
- Quy trình chăm sóc cây con 02 loài Lan hài giai đoạn vườn ươm, được công nhận cấp cơ sở;

 - Quy trình nuôi trồng thương phẩm cho 02 loài Lan hài giai đoạn trưởng thành, được công nhận cấp cơ sở;

 - Sản phẩm nhân giống: Cây con nuôi cấy mô: 200 bình giai đoạn trong ống nghiệm; 2.000 cây con/loài giai đoạn vườn ươm;

 - Trồng mô hình sản xuất: 500 cây thương phẩm/loài;

 - 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	10. 
	Khai thác, phát triển nguồn gen lạc Chay và lạc Chay trắng tại vùng trung du, miền núi phía Bắc.
	Khai thác, phát triển được hai giống lạc Chay và lạc Chay trắng tại vùng trung du miền núi phía Bắc phục vụ sản xuất lạc theo chuỗi giá trị.

	- Bộ dữ liệu cơ sở về các đặc tính nông sinh học của 2 giống lạc;

- 02 giống lạc phục tráng, số lượng 200kg siêu nguyên chủng/giống;

- Quy trình nhân giống các cấp (nguyên chủng, xác nhận) cho 2 giống;

- Quy trình sản xuất lạc thương phẩm của 02 giống lạc phục tráng;

- Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ 2 giống lạc, quy mô 5 ha/1 mô hình, hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với giống lạc chưa phục tráng;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	11. 
	Khai thác và phát triển nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn, Lạng Sơn và cam Mường Pồn, Điện Biên.
	Khai thác và phát triển được nguồn gen bản địa quýt vàng Bắc Sơn và cam Mường Pồn sạch bệnh, năng suất chất lượng cao, góp phần tăng thu nhập của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

	- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học  nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn, cam Mường Pồn;

- 10 cây đầu dòng sạch bệnh được công nhận/01 nguồn gen;

- Vườn cây mẹ sạch bệnh S0, S1 diện tích 200 m2/01 nguồn gen;

- Vườn ươm nhân giống  diện tích 300 m2/nguồn gen, công suất 15.000 cây/năm;

- 10.000 cây giống sạch bệnh đủ tiêu chuẩn xuất vườn (TCVN 9302:2013);

- Các quy trình: nhân giống sạch bệnh, trồng mới, thâm canh cho mỗi nguồn gen;

-  Mô hình trồng mới 5 ha/2 nguồn gen; 

- Mô hình thâm canh tổng diện tích 10 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, có hiệu quả kinh cao hơn 15% so với đại trà;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	12. 
	Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển giống chè Trung du xanh (Camellia sinensis var. macrophylla) tại Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc
	Bảo tồn, khai thác và phát triển được giống chè Trung du xanh làm cơ sở để chọn tạo giống, sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh đặc sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
	- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học của nguồn gen chè Trung du xanh;

- 04 quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng mới, thâm canh và chế biến chè Trung du xanh;

- 15 cây chè Trung du xanh đầu dòng được công nhận;

- Vườn cây đầu dòng 5000 m2;
- 01 ha mô hình trồng mới giống chè Trung du xanh, tỷ lệ sống đạt trên 90%;

- 03 ha mô hình thâm canh có năng suất tăng ≥ 15% so với sản xuất đại trà;

- 200 kg sản phẩm chè xanh đặc sản;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	13. 
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen quýt Miền Đồi, Hòa Bình và quýt Chiềng Yên, Sơn La.
	Khai thác và phát triển được nguồn gen bản địa quýt Miền Đồi và quýt Chiềng Yên sạch bệnh, năng suất chất lượng cao, góp phần tăng thu nhập của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

	- Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học  nguồn gen quýt Miền Đồi, quýt Chiềng Yên;

- 10 cây đầu dòng sạch bệnh được công nhận/01 nguồn gen.

- Vườn cây mẹ sạch bệnh S0, S1 diện tích 200 m2 /01 nguồn gen.

- Vườn ươm nhân giống  diện tích 300 m2/nguồn gen, công suất 15.000 cây/năm;

-10.000 cây giống sạch bệnh đủ tiêu chuẩn xuất vườn (TCVN 9302:2013).

- Các quy trình: nhân giống sạch bệnh, trồng mới, thâm canh cho mỗi nguồn gen;

-  Mô hình trồng mới 5 ha/2 nguồn gen; 

- Mô hình thâm canh tổng diện tích 10 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, có hiệu quả kinh cao hơn 15% so với đại trà;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	14. 
	Đánh giá đa dạng di truyền một số giống cà phê vối Robusta tại Việt Nam, phục vụ công tác lai tạo giống mới kháng tuyến trùng, chịu hạn.
	- Đánh giá được đa dạng di truyền một số giống cà phê vối Robusta tại Việt Nam;
- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu đa dạng di truyền một số giống cà phê vối Robusta;
- Xác định được bộ chỉ thị phân tử nhận dạng các giống mang gen kháng tuyến trùng, chịu hạn;

- Xác định được bộ giống cà phê vối có tiềm năng năng suất, chất lượng, mang gen kháng tuyến trùng, chịu hạn phục vụ lai tạo giống. 

	- Bộ cơ sở dữ liệu đa dạng di truyền về các đặc trưng hình thái, đặc điểm nông học, phân tử, tính kháng tuyến trùng, chịu hạn của ít nhất 100 dòng/giống cà phê vối;

- Bộ chỉ thị (SNP, SSR) liên quan đến tính kháng tuyến trùng, chịu hạn có khả năng nhận dạng vật liệu lai tạo giống kháng tuyến trùng, chịu hạn;

- 5-10 cặp bố mẹ ưu tú sử dụng cho các chương trình lai tạo giống cà phê Vối Robusta Việt Nam kháng bệnh tuyến trùng, chịu hạn;

- Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả của chỉ thị xác định thông qua lai giống;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, trong đó có 01 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	15. 
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Hoàng đàn Hữu Liên (Cupressus tonkinensis Silba. J.) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. 
	Bảo tồn và bước đầu phát triển được nguồn gen cây Hoàng đàn Hữu Liên ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

	- Báo cáo đặc điểm lâm học, sinh học, giá trị nguồn gen và đa dạng di truyền nguồn gen cây Hoàng đàn Hữu Liên;
- Tuyển chọn được 20 cây mẹ có hàm lượng tinh dầu cao hơn 15% so với trung bình quần thể;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây Hoàng đàn Hữu Liên;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Hoàng đàn Hữu Liên;
- 01 mô hình vườn sưu tập giống quy mô 0,5 ha; 
- 02 mô hình trồng rừng cây Hoàng đàn Hữu Liên ở 2 tỉnh (quy đổi là 3,0 ha, mật độ 1.100 cây/ha), tỷ lệ sống ≥ 85%;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	16. 
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Trúc đen (Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro) tại Hà Giang và Lào Cai. 
	Bảo tồn và khai thác được nguồn gen cây Trúc đen tại Hà Giang và Lào Cai để làm cảnh. 

	- Báo cáo đặc điểm lâm học, sinh học, giá trị nguồn gen và đa dạng di truyền nguồn gen cây Trúc đen;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây Trúc đen làm cảnh;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Trúc đen làm cảnh;
- 01 mô hình vườn sưu tập giống quy mô 1,0 ha tại 2 tỉnh; 
- 02 mô hình trồng cây Trúc đen ở 2 tỉnh (quy mô 2,0 ha/tỉnh), tỷ lệ sống ≥ 85%;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn


	17. 
	Khai thác và phát triển nguồn gen cây Mây chỉ (Calamus dioicus Lour.) và Song bột (Calamus poilanei Conrard) tại một số tỉnh vùng Tây Nguyên.
	Khai thác và phát triển được nguồn gen Mây chỉ và Song bột tại một số tỉnh vùng Tây Nguyên.

	- Cơ sở dữ liệu về nguồn gen Mây chỉ và Song bột (đặc điểm lâm học, đa dạng di truyền...) tại vùng Tây Nguyên.
- Tuyển chọn được 3 giống/1 loài có năng suất tăng cao hơn giống đại trà ≥ 15% và chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu thị trường;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Mây chỉ và Song bột;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch và sơ chế sản phẩm;

- 02 mô hình tập hợp giống 2 loài Mây chỉ và Song bột tại 2 tỉnh (quy mô 2,0 ha/tỉnh);
- 10 ha mô hình trồng Mây chỉ, Song bột tại ít nhất 2 tỉnh, có năng suất cao hơn đại trà ≥ 15%;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	18. 
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn.) và Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C.Cheng &L.K.Fu) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.
	- Bảo tồn được nguồn gen cây Du sam đá vôi nhằm phục hồi và phát triển tại Bắc Kạn.
- Phát triển được nguồn gen Thiết sam giả lá ngắn tại Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn.

	- Báo cáo kết quả điều tra bổ sung đặc điểm lâm học của loài Du sam đá vôi và Thiết sam giả lá ngắn (phân bố, tổ thành, cấu trúc, vật hậu...) tại các tỉnh miền núi phía Bắc;
- Báo cáo đánh giá giá trị nguồn gen, đa dạng di truyền của 2 loài;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây Du sam đá vôi;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng rừng cây Thiết sam giả lá ngắn;
- Tuyển chọn được 20 cây mẹ của loài Thiết sam giả lá ngắn;
- 01 ha vườn tập hợp giống Thiết sam giả lá ngắn;
- 01 mô hình trồng, chăm sóc rừng cây Du sam đá vôi tại Bắc Kạn (quy mô 1 ha); 
- 03 mô hình trồng, chăm sóc rừng cây Thiết sam giả lá ngắn tại 3 tỉnh (quy mô 1,0 ha/tỉnh);
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	19. 
	Khai thác và phát triển nguồn gen cây Re gừng (Cinnamomum bejolghota (Buch-Ham) Sweet) tại một số tỉnh phía Bắc.
	Khai thác và phát triển được nguồn gen cây Re gừng để khai thác tinh dầu.

	- Báo cáo đặc điểm sinh học, sinh thái học và đa dạng di truyền, hàm lượng và chất lượng tinh dầu loài Re gừng tại một số tỉnh phía Bắc;
- 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Re gừng; 
- 01 hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Re gừng theo hướng lấy tinh dầu; 
- Tuyển chọn được 50 cây trội từ các xuất xứ khác nhau có hàm lượng tinh dầu cao hơn trung bình quần thể ≥ 15%;
- 03 vườn tập hợp giống Re gừng tại 03 tỉnh (quy mô 1 ha/tỉnh); 
- 03 mô hình trồng Re gừng từ nguồn giống được chọn tại 03 tỉnh (tổng diện tích 9 ha), tỷ lệ cây sống ≥ 85%;
- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	20. 
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H.Li) làm nguyên liệu sản xuất thuốc.
	Khai thác và phát triển được nguồn gen Trọng lâu Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc.
	- Báo cáo đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của nguồn gen Trọng lâu Việt Nam;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Trọng lâu Việt Nam;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Trọng lâu Việt Nam theo hướng dẫn GACP-WHO;

- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống và cây giống Trọng lâu Việt Nam;

- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Trọng lâu Việt Nam (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính);

- Mô hình sản xuất giống Trọng lâu Việt Nam quy mô 20.000 cây giống/năm;

- Mô hình sản xuất dược liệu Trọng lâu Việt Nam: 02 ha;

- Dược liệu Trọng lâu Việt Nam  đạt tiêu chuẩn cơ sở: 100 kg;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	21. 
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Nưa chân vịt (Tacca palmata Blume), Luân thùy (Spirolobium cambodianum Baill.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc.
	Khai thác và phát triển được nguồn gen Nưa chân vịt, Luân thùy làm nguyên liệu sản xuất thuốc.


	- Báo cáo đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của nguồn gen Nưa chân vịt, Luân thùy;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Nưa chân vịt, Luân thùy;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Nưa chân vịt, Luân thùy theo hướng dẫn GACP-WHO;

- Tiêu chuẩn cơ sở của giống Nưa chân vịt, Luân thùy;

- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Nưa chân vịt, Luân thùy (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính);

- Mô hình sản xuất giống Nưa chân vịt, Luân thùy quy mô 30.000 cây/năm;

- Mô hình sản xuất dược liệu Nưa chân vịt, Luân thùy tập trung theo hướng dẫn GACP-WHO quy mô 01 ha/loại;

- Dược liệu Nưa chân vịt, Luân thùy đạt tiêu chuẩn cơ sở: 300 kg/loại;

- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	22. 
	Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc.

	Khai thác và phát triển được nguồn gen Thủy bồn thảo làm nguyên liệu sản xuất thuốc.
	- Báo cáo đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của nguồn gen Thủy bồn thảo;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống Thủy bồn thảo;

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liệu Thủy bồn thảo theo hướng dẫn GACP-WHO;

- Tiêu chuẩn cơ sở của giống Thủy bồn thảo;

- Tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Thủy bồn thảo (có chỉ tiêu định lượng thành phần hóa học chính);

- Mô hình sản xuất giống Thủy bồn thảo quy mô 50.000 cây giống/năm;

- Mô hình sản xuất dược liệu Thủy bồn thảo: 01 ha;

- Dược liệu Thủy bồn thảo đạt tiêu chuẩn cơ sở: 100 kg;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	Tuyển chọn

	23. 
	Nghiên cứu hệ gen phiên mã liên quan đặc điểm ngoại hình đặc thù của gà Đông Tảo.
	Xác định được hệ gen phiên mã liên quan đặc điểm ngoại hình đặc thù của gà Đông Tảo.
	- Dữ liệu về trình tự ARN (transcriptomic profile) – hệ gen phiên mã của gà Đông Tảo;

- Dữ liệu các gen biểu hiện khác biệt (DEG) ở các giai đoạn tuổi của gà Đông Tảo;

- Chỉ thị phân tử liên quan đến hình thái và khối lượng chân gà Đông Tảo;

- Đàn gà Đông Tảo 200 mái sinh sản có ngoại hình đặc trưng của giống và mang chỉ thị phân tử mong muốn, năng suất trứng ≥70 quả/mái/năm, tỷ lệ nở ≥ 70%/tổng trứng ấp, chân có vảy thịt xù xì;

- 03-04 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành/hội nghị khoa học, trong đó có ≥ 01 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế danh mục ISI/Scopus;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.

	Tuyển chọn

	24. 
	Khai thác và phát triển nguồn gen cá Vồ cờ (Pangasius sanitwongsei Smith, 1931).
	Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống và mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm phục vụ tái tạo nguồn lợi và phát triển nguồn gen cá Vồ cờ.
	- Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Vồ cờ: tỷ lệ thành thục ≥ 70%, tỷ lệ cá đẻ ≥ 50%, tỷ lệ thụ tinh ≥ 80%, tỷ lệ nở ≥ 60%, tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương ≥ 30%, tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống ≥ 50%;

- 01 mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá Vồ cờ: mô hình nuôi đơn trong ao, sản lượng 3 tấn;

- Cá bố mẹ: 50 con, kích cỡ ≥ 5kg/con, tỷ lệ đực/cái 1:1;

- Cá giống: 100.000 con, kích cỡ 6 - 8 cm/con;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.

	 Tuyển chọn

	25. 
	Khai thác và phát triển nguồn gen cá Song da báo (Plectropomus leopardus Lacepède, 1802).
	Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống phục vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen cá Song da báo.
	- Quy trình công nghệ sản xuất giống cá Song da báo: tỷ lệ sống từ bột lên cá giống ≥ 5%, tỷ lệ thành thục và tỷ lệ đẻ ≥ 80%, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở ≥ 90%, sản xuất giống trước tháng 4;

- 01 mô hình sản xuất giống cá Song da báo: công suất 500.000 con/năm;

- Cá bố mẹ: 200 con, kích cỡ ≥ 3 kg/con, tỷ lệ giới tính 1:1;

- Cá hậu bị: 400 con, kích cỡ ≥ 1 kg/con;

- Cá giống: 1.000.000 con, kích cỡ 3-5 cm/con;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ.
	 Tuyển chọn
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